
 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân  

đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 

 bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn đặc khu Cát Hải năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải cho 

17 tập thể, 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn đặc khu Cát Hải năm 2025. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP, 

ngày 14/6/2025 của Chính phủ, được trích từ ngân sách địa phương, cụ thể: 

17 tập thể x 1.410.000 đồng: =    23.970.000 đồng 

34 cá nhân x 710.000 đồng: =    24.140.000 đồng 

                                   Cộng: =    48.110.000 đồng 

    (Bốn mươi tám triệu một trăm mười nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu; Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế và các tập thể, cá nhân có tên trong 

danh sách ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH.                                               
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cát Hải, ngày       tháng 01 năm 2026 



 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày       /01/2026 của Chủ tịch UBND đặc khu) 

 
 

I. TẬP THỂ 

 

TT TÊN TẬP THỂ 

1 Bệnh viện đa khoa Đôn Lương 

2 Trung tâm y tế Cát Hải 

3 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cát Hải 

4 Đồn Biên phòng Cát Hải 

5 Công an đặc khu Cát Hải 

6 Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 7 

7 Bưu điện Cát Hải 

8 Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group tại thành phố Hải Phòng 

9 Công ty TNHH Phát triển Du lịch Cát Bà (Cát Bà Paradise) 

10 Công ty TNHH Du lịch Cát Bà Panorama 

11 Công ty Cổ phần vật tư xây dựng An Vinh 

12 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng An Huy 

13 Công ty TNHH Bayview Cát Bà 

14 Công ty Cổ phần tập đoàn Flamingo 

15 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Aroma Việt Nam 

16 Công ty TNHH Sơn Trường 

17 Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Kiên Ngọc 
 

Tổng số: 17 tập thể 
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II. CÁ NHÂN 

TT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC THÀNH TÍCH 

1 Trung tá Nguyễn Vũ Toàn Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải 

Có thành tích xuất sắc 

trong công tác đấu tranh, 

phòng chống tội phạm 

trên địa bàn đặc khu  

năm 2025 

2 Thiếu tá Trịnh Đình Phúc Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải 

3 Trung tá Bùi Mạnh Tùng Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải 

4 Đại uý Bùi Ngọc Hoàng Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải 

5 Trung sĩ Nguyễn Cảnh Toàn Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải 

6 Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Khánh Nhân viên quản lý, Trạm 495 Hải quân Có thành tích xuất sắc 

trong công tác quản sát 

quản lý vùng biển và 

không phận thấp năm 

2025 

7 Thiếu tá QNCN Nguyễn Công Quảng Nhân viên quân y, Trạm 495 Hải quân 

8 Thiếu tá QNCN Đỗ Thành Du Kỹ thuật viên ra đa, Trạm 495 Hải quân 

9 Thiếu tá Đinh Viết Cường Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cát Hải 

Có thành tích xuất sắc 

trong bảo vệ khu vực biên 

giới biển, đảo Cát Hải 

năm 2025 

10 Thiếu tá Cao Văn Quyết Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Cát Hải 

11 Trung úy Hà Mạnh Tường 
Đội phó Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng 

Cát Hải 

12 Trung úy Nguyễn Đức Hải 
Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn 

Biên phòng Cát Hải 

13 Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh 
Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến 

Gót, Đồn Biên phòng Cát Hải 



4 

 

14 Thiếu tá Vũ Thành Tâm Đội trưởng Tàu thuyền, Đồn Biên Phòng Cát Bà 

Có thành tích xuất sắc 

trong bảo vệ khu vực biên 

giới biển, đảo Cát Bà  

năm 2025 

15 Trung tá QNCN Nguyễn Quốc Chính Nhân viên Trinh sát, Đồn Biên Phòng Cát Bà 

16 Trung tá QNCN Trịnh Văn Hưởng 
Nhân viên Kiểm soát hành chính, Đồn Biên Phòng 

Cát Bà 

17 Thiếu tá QNCN Hà Trung Tú Nhân viên máy tàu, Đồn Biên Phòng Cát Bà 

18 Thiếu tá QNCN Đỗ Văn Toản Nhân viên Báo vụ, Đồn Biên Phòng Cát Bà 

19 Bà Lê Thị Mơ 
Điều dưỡng Trưởng khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm, Trung tâm y tế Cát Hải 

Có thành tích xuất sắc 

trong công tác khám,  

chữa bệnh cho Nhân dân  

đặc khu năm 2025 

20 Bà Hoàng Thị Tuyến 
Nhân viên khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, 

Trung tâm y tế Cát Hải 

21 Bà Vũ Thị Hồng Thắm 
Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Trung 

tâm y tế Cát Hải 

22 Bà Hoàng Bình Nguyên 
Nhân viên khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, 

Trung tâm y tế Cát Hải 

23 Bà Mai Thị Hiền Diệu 
Nhân viên khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm y tế 

Cát Hải 

24 Ông Nguyễn Văn Khường 
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Kế toán, Bệnh 

viện đa khoa Đôn Lương 

Có thành tích xuất sắc 

trong công tác khám,  

chữa bệnh cho Nhân dân  

đặc khu năm 2025 

25 Ông Ngô Văn Toàn 
Bác sĩ Khoa Ngoại sản, Bệnh viện đa khoa Đôn 

Lương 

26 Bà Nguyễn Thị Kim Ánh 
Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 

đa khoa Đôn Lương 

27 Bà Phạm Thị Thu 
Điều dưỡng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa 

Đôn Lương 

28 Ông Lê Trọng Sơn 
Bác sĩ Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa 

khoa Đôn Lương 
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Tổng số: 34 cá nhân 

29 Ông Nguyễn Văn Huyền 
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam, chi nhánh Cát Bà Bắc Hải Phòng 

Có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ 

Ngân hàng trên địa bàn 

đặc khu năm 2025 

30 Ông Bùi Văn Đoàn 
Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách 

xã hội Cát Hải 

Có thành tích xuất sắc 

trong công tác triển khai 

các chương trình tín dụng 

chính sách xã hội trên địa 

bàn đặc khu năm 2025 

31 Bà Ninh Thị Tân  Phó Giám đốc Bưu điện Cát Hải 

Có thành tích xuất sắc 

trong công tác triển khai 

các dịch vụ công qua 

mạng bưu chính công ích 

trên địa bàn đặc khu  

năm 2025 

32 Ông Lê Đức Dâng Phó Trưởng Thuế cơ sở 7 

Có thành tích xuất sắc 

trong công tác quản lý 

thuế trên địa bàn  

đặc khu năm 2025 

33 Ông Phạm Văn Thuấn 
Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, Thuế 

cơ sở 7 

34 Bà Phạm Thị Thu Sợi 
Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh 

doanh, Thuế cơ sở 7 
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